
Phụ lục
CÔNG NHẬN  KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

HẠNG III LÊN HẠNG II NĂM 2021 THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY

(Kèm theo Quyết định số 233 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Nguyễn Thị Kim Loan 02/02/1973 Phó Hiệu
 trưởng

Trường Mầm non
Họa Mi

10 năm 9
tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 101 10 18.50 Trúng

tuyển

2 Đỗ Thị Hoa 11/01/1980  Hiệu
trưởng

Trường Mầm non
Hoa Sen

13 năm 9
tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 101 10 18.25 Trúng

tuyển

3 Trần Thị Sen 14/03/1983 Phó Hiệu
 trưởng

Trường Mầm non
Sao Mai

10 năm
6 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng A

Tiếng Anh
trình độ B 100 101 10 18.25 Trúng

tuyển

4 Lê Thị Hương 25/5/1980 Hiệu
 trưởng

Trường Mầm non
Vàng Anh

11 năm
6 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 101 10 18.00 Trúng

tuyển

5 Trần Thị Hoàng
Nguyên 19/12/1978 Phó Hiệu

 trưởng
Trường Mầm non

Hoa Hồng 14 năm V.07.02.26 ĐHSP
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng A

Tiếng Anh
trình độ B 100 101 10 18.00 Trúng

tuyển

6 Huỳnh Thị Lệ Thành 12/4/1981 Hiệu
trưởng

Trường Mầm non
Tuổi Thơ

10 năm
3 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 101 10 18.00 Trúng

tuyển

7 Võ Thị Thanh Trà 05/10/1986 Phó Hiệu
 trưởng

Trường Mầm non
Bình Minh 13 năm V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng A

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 18.00 Trúng

tuyển

8 Nguyễn Thị Hồng Cứu 12/10/1978 Phó Hiệu
 trưởng

Trường Mầm non
Sao Mai

10 năm
6 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng B

Tiếng Anh
trình độ B 100 101 10 17.75 Trúng

tuyển

9 Phan Thị Hiền 12/11/1977 Giáo viên Trường Mầm non
Hoa Hồng

10 năm 6
tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 101 10 17.75 Trúng

tuyển

10 Nguyễn Tôn Quỳnh
Như 27/2/1984 Giáo viên Trường Mầm non

Hoa Hồng
10 năm 6

tháng V.07.02.26 ĐHSP
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 17.75 Trúng

tuyển

11 Đinh Thị Phượng 26/9/1983 Phó Hiệu
 trưởng

Trường Mầm non
xã Sa Nhơn

12 năm
 6 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 17.75 Trúng

tuyển

12 Lê Thị Phượng 02/5/1982 Hiệu
trưởng

Trường Mầm non
xã Mô Ray 13 năm V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ A 100 101 10 17.75 Trúng

tuyển
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13 Tống Thị Thạo 10/7/1973 Hiệu
trưởng

Trường Mầm non
xã Ya Xiêr

13 năm
 9 háng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 17.75 Trúng

tuyển

14 Bùi Thị Thủy 10/08/1976 Phó Hiệu
 trưởng

Trường Mầm non
xã Mô Ray

10 năm
 6 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng A

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 17.75 Trúng

tuyển

15 Nguyễn Thị Thơm 26/09/1982 Phó Hiệu
 trưởng

Trường Mầm non
xã Ya Xiêr

10 năm
6 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II
 Cơ bản Tiếng Anh

trình độ B 100 100 10 17.5 Trúng
tuyển

16 Tôn Thị Thu Vân 20/9/1982 Phó Hiệu
 trưởng

Trường Mầm non
Họa Mi

10 năm
9 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II
Cơ bản Tiếng Anh

trình độ B 100 101 10 17.5 Trúng
tuyển

17 Nguyễn Thi ̣Linh Duy 12/02/1986 Giáo viên Trường Mầm non
Ánh Dương 10 năm V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng B

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 17.25 Trúng

tuyển

18 Trần Thị Thu Hiền 12/01/1985 Giáo viên Trường Mầm non
xã Ya Xiêr

10 năm V.07.02.26 ĐHSP
Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 101 10 17.25 Trúng

tuyển

19 Lê Thị Hoan 20/10/1975 Hiệu
trưởng

Trường Mầm non
xã Sa Nhơn

13 năm 9
tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 17.25 Trúng

tuyển

20 Nguyễn Thị Hoàng
Hương 20/8/1978 Hiệu

 trưởng
Trường Mầm  Sơn

Ca
10 năm
 6 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 101 10 17.25 Trúng

tuyển

21 Nguyễn Thị Liên 10/10/1977 Hiệu
 trưởng

Trường Mầm non
Họa Mi

12 năm
3 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 17.25 Trúng

tuyển

22 Trần Thị Thùy Linh 25/3/1984 Giáo viên Trường Mầm non
Hoa Hồng 10 năm V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 101 10 17.25 Trúng

tuyển

23 Huỳnh Thị Phượng 20/2/1978 Phó Hiệu
 trưởng

Trường Mầm  Sơn
Ca

10 năm
6 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng A

Tiếng Anh
trình độ B 100 101 10 17.25 Trúng

tuyển

24 Bùi Thị Xuân Thi 26/8/1988 Giáo viên Trường Mầm non
xã  Mô ray

12 năm
2 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng A

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 17.25 Trúng

tuyển

25 Đỗ Thị Yến 21/08/1978 Phó Hiệu
 trưởng

Trường Mầm non
xã Rờ Kơi

09 năm
 08 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 101 10 17.25 Trúng

tuyển

26 Hồ Thi ̣Đinh 25/9/1986 Giáo viên Trường Mầm non
Ánh Dương

11 năm 2
tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng A Ja rai 100 100 10 17.00 Trúng

tuyển

27 Nguyễn Thị Hằng Nga 11/11/1974 Phó hiệu
trưởng

Trường Mầm non
Hoa Sen

10 năm
 6 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng A

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 17.00 Trúng

tuyển
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28 Mạc Thị Chinh 21/05/1987 Giáo viên Trường Mầm non
Sao Mai

11 năm
 10 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng A

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 16.75 Trúng

tuyển

29 Nguyễn Thị Luyên 10/08/1977  Giáo viên Trường Mầm non
xã Rờ Kơi

09 năm
 07 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng A

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 16.75 Trúng

tuyển

30 Ma Thị Nhung 14/9/1982 Giáo viên Trường Mầm non
Họa Mi

10 năm 9
tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng A

Tiếng Anh
trình độ B 100 101 10 16.75 Trúng

tuyển

31 Lương Thị Ngọc Quyền 02/02/1976 Giáo viên Trường Mầm non
Hoa Hồng

10 năm 6
tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 101 10 16.75 Trúng

tuyển

32 Nguyễn Biện Như Tâm 21/9/1979 Giáo viên Trường Mầm  Sơn
Ca 15 năm V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 16.75 Trúng

tuyển

33 Nguyễn Thị Thu Thủy 07/12/1980 Giáo viên Trường Mầm non
Tuổi Thơ 13 năm V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 16.75 Trúng

tuyển

34 Nguyễn Thị Diễm Thúy 25/10/1987 Giáo viên Trường Mầm non
Họa Mi

11 năm 3
tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng A

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 16.75 Trúng

tuyển

35 Võ Thị Thúy 12/8/1973 Phó Hiệu
 trưởng

Trường Mầm non
Bình Minh 10 năm V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 16.75 Trúng

tuyển

36 Nguyễn Thị Xuân 12/7/1983 Giáo viên Trường Mầm non
Bình Minh

9 năm
4 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 16.75 Trúng

tuyển

37 Nguyễn Thị Nhạn 15/01/1969 Phó Hiệu
 trưởng

Trường Mầm non
xã Sa Nhơn

10 năm
 5 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng A

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 16.5 Trúng

tuyển

38 Y Thói 02/5/1985 Giáo viên Trường Mầm non
Tuổi Thơ 10 năm V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 16.00 Trúng

tuyển

39 Lương Thị Cúc 25/04/1987 Giáo viên Trường Mầm non
Tuổi Thơ

11 năm
 5 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 15.75 Trúng

tuyển

40 Nguyễn Thi ̣Quý 01/01/1974 Giáo viên Trường Mầm non
Ánh Dương 10 năm V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học văn
phòng B

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 15.75 Trúng

tuyển

41 Lưu Thị Lan Anh 22/8/1989 Giáo viên Trường Mầm non
Sao Mai

11 năm
 2 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng A

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 15.25

Không
trúng
tuyển

42 Tô Thị Thanh Thu 14/10/1984 Giáo viên Trường Mầm non
Tuổi Thơ

9 năm
3 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 15.25

Không
trúng
tuyển
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43 Hà Thị Dương 10/9/1984 Giáo viên Trường Mầm non
xã Sa Nhơn

10 năm
 V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng B

Tiếng Anh
trình độ B 100 100 10 15.00

Không
trúng
tuyển

44 Trần Thị Hằng 13/10/1988 Giáo viên Trường Mầm non
Sao Mai

11 năm
 2 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng A

Tiếng
DTTS Ja

rai
100 100 10 14.75

Không
trúng
tuyển

45 Lương Thị Hoàn 08/02/1984 Giáo viên Trường Mầm non
xã Sa Nhơn 14 năm V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

 Tin học Cơ
bản

Tiếng Anh
trình độ B 100 84 10

Không đủ
ĐK dự sát

hạch

Không
trúng
tuyển

46 Nguyễn Thị Bích Ngọc 07/02/1978 Giáo viên Trường Mầm non
Ánh Dương 9 năm 2 tháng V.07.02.26 ĐHSP

Mầm non

Giáo viên
mầm non hạng

II

Tin học ứng
dụng A

Tiếng
DTTS Gia

rai
100 99 10

Không đủ
ĐK dự sát

hạch

Không
trúng
tuyển

Danh sách này có 46 người: trong đó: 40 người trúng tuyển, 06 người không trúng tuyển
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